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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

Mã học phần: DLU0220 

Tên học phần: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự  

Mã nhóm lớp học phần: 232_DLU0220_01,02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 75 phút  

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu  IN GIẤY:   Có                                     Không     

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

ĐỀ THI 01 

Câu 1 (3.0 điểm) 

Anh (Chị) hãy nêu nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có 

điều luật để áp dụng? 

Câu 2 (2.0 điểm) 

Anh An khởi kiện Anh Bình yêu cầu Tòa án buộc Anh Bình trả cho Anh An số tiền 2 tỷ 500 

triệu mà Anh An đã cho Anh Bình vay trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 01/02/2017, nếu 

hết thời hạn đó Anh Bình không trả nợ thì Anh An sẽ chuyển thành nợ dài hạn và tính lãi 

suất tăng 100%. Đến thời hạn trả nợ, Anh Bình không trả nợ cho Anh An như đã thỏa thuận. 

Sau nhiều lần tiến hành đòi nợ. Anh An đã thỏa thuận được với Anh Bình bằng văn bản: Cho 

phép Anh Bình gia hạn thời hạn trả nợ đến ngày 01/3/2019. Tuy nhiên, đến thời hạn 

01/3/2019, Anh Bình cũng không chịu trả nợ cho Anh An. Chính vì vậy, ngày 15/3/2019, 

Anh An đã khởi kiện tại Tòa án yêu cầu Anh Bình trả nợ cho Anh An.  

Anh (Chị)  hãy trả lời và nêu cơ sở pháp lý cùng với sự giải thích các câu hỏi sau:  

1. Anh An có quyền khởi kiện Anh Bình đòi nợ trong trường hợp này hay không? 

2. Giả sử Thẩm phán có thẩm quyền đã thụ lý và phát hiện đã hết thời hiệu thời kiện thì 

Thẩm phán phải xử lý như thế nào? 

Câu 3 (5.0 điểm) 

Thực hiện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án thông qua tình huống pháp lý sau 

đây:   

Ngày 15/7/2016, anh Trịnh gửi đơn yêu cầu xin ly hôn với vợ là chị Lê Thu. và đề 

nghị chia tài sản chung của vợ, chồng gồm nhà đất đang ở đã được cấp GCNQSDĐ đứng 
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tên hai vợ chồng, có diện tích 60m2 tại số X, phường Y, quận Long Biên, Hà Nội và 01 

mảnh đất 50m2 tại thôn M, phường X, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mua chung mỗi người 

một nửa với bạn là chị Nga (hàng xóm cạnh nhà). 

Tại Tòa án, chị Lê Thu có quan điểm không đồng ý ly hôn; con chung duy nhất là 

Trịnh là Tính đã đủ tuổi trưởng thành nhưng vẫn đang cùng ở với anh chị. Về tài sản chung, 

anh Trịnh không có đưa tiền cho chị mua nhà, đất và vợ chồng chị sống bên nhà ngoại cho 

đến năm 2006 mới ở riêng tại nhà đất số X, phường Y, quận Long Biên, Hà Nội. Mặc dù bất 

động sản đứng tên hai vợ chồng, nhưng do một mình chị làm ăn buôn bán và có vay thêm 

01 tỷ đồng của chị gái là Lê Khanh. mà có. Mảnh đất tại thôn M cũng do chị đưa tiền cho 

anh Trịnh mua chung với chị Hồng, bản thân anh Trịnh làm cán bộ phường tiền lương eo 

hẹp không đưa cho vợ, không có đóng góp gì vào tài sản chung. 

Kết quả định giá nhà đất tại số X, phường Y, quận Long Biên, Hà Nội có giá trị 06 tỷ 

đồng; quyền sử dụng đất tại thôn M, phường Z, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có giá trị 3,6 tỷ 

đồng. Theo Anh/Chị 

1. Anh Trịnh phải nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nào? Hãy nêu rõ các căn cứ 

pháp lý xác định thẩm quyền của Tòa án? 

2. Hãy xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án? 

3. Tình tiết bổ sung 1: Tại phiên tòa sơ thẩm, chị Lê Thu xuất trình Giấy xác nhận 

của mẹ anh Trịnh xác nhận các tài sản do chị Lê Thu tạo lập. Anh Trịnh không công nhận 

chữ ký của mẹ mình tại các Giấy xác nhận và đề nghị giám định chữ ký. Theo Anh/Chị, 

trường hợp này, HĐXX sẽ xử lý thế nào? Nêu rõ căn cứ pháp lý? 

4.Tình tiết bổ sung 2: Sắp hết thời hạn 30 ngày ngừng phiên tòa nhưng cơ quan giám 

định chưa đưa ra được kết quả giám định.Luật sư của Chị Lê Thu làm Đơn đề nghị Hội đồng 

xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự .Với tư cách là Thẩm phán được 

phân công giải quyết vụ án Anh (chị) có ý kiến gì trước yêu cầu của Luật sư của chị Lê 

Thu và phải thực hiện công việc gì đối với  người tham gia tố tụng và Cơ quan tiến 

hành tố tụng? Nêu rõ căn cứ pháp lý? 

5. Tình tiết bổ sung 3: Tại phiên Tòa xét xử sơ thẩm, anh Trịnh thừa nhận chị Lê 

Thu có vay tiền của chị Lê Khanh để mua nhà đất số X, phường Y, nhưng cho rằng đó là nợ 

riêng của chị Lê Thu. Luật sư của chị Lê Thu làm đơn đề nghị với Tòa án ra quyết định tạm 
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đình chỉ giải quyết vụ án.  Nếu là Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án này 

Anh(chị) hãy xác định nợ giữa chị Lê Thu với chị Lê Khanh có thuộc tình tiết sự kiện 

phải chứng minh không? Hãy đưa ra quan điểm xét xử về khoản nợ chung này? 

 

Ngày biên soạn: 19/04/2024 

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Đào Nguyễn Hương Duyên 
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